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CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
	- Tổng diện tích đất của trường: 150 (ha)
  - Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2000 (chỗ)
  - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:
	STT
	Loại phòng
	Số lượng
	Tổng diện tích sàn xây dựng (m2)

	1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	494
	47584.58

	1.1
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	0
	0

	1.2
	Giảng đường từ 100 - 200 chỗ
	0
	0

	1.3
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	14
	1606

	1.4
	Số phòng dưới 50 chỗ
	0
	0

	1.5
	Số phòng học đa phương tiện
	289
	37261

	1.6
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	191
	8717.58

	2
	Thư viện, trung tâm học liệu
	5
	9657

	3
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	135
	35393.12

	 
	TỔNG
	634
	92634.7


 2. Giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy sau đại học
	STT
	Họ và tên
	Ngày,tháng,năm sinh
	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
	Chuyên môn đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hồng Vinh
	29/09/1980
	182394194
	Sư phạm Tiếng Anh

	2
	Hồ Thị Hải
	13/05/1988
	186624507
	Luật

	3
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	14/10/1986
	186305368
	Kế toán

	4
	Trần Thị Ngọc Yến
	05/08/1980
	182357719
	Sư phạm Tiếng Anh

	5
	Phan Thị Hồng Tuyết
	17/04/1971
	181629738
	Sư phạm Tiếng Anh

	6
	Nguyễn Thanh Mỹ
	29/10/1971
	187320751
	Điều dưỡng

	7
	Trần Anh Nghĩa
	13/11/1978
	182179897
	Công nghệ thông tin

	8
	Bùi Văn Hào
	03/02/1962
	187280737
	Ngôn ngữ Anh

	9
	Nguyễn Hoa Du
	27/11/1968
	187034319
	Kế toán

	10
	Chu Thị Hà Thanh
	29/10/1973
	181871282
	Giáo dục Mầm non

	11
	Trần Ngọc Long
	19/10/1977
	182174229
	Kỹ thuật xây dựng

	12
	Tạ Thị Bình
	25/05/1979
	171182349
	Chăn nuôi

	13
	Đinh Xuân Khoa
	04/06/1960
	180009601
	Quang học

	14
	Mai Thị Thanh Nga
	21/10/1979
	182218336
	Sư phạm Lịch sử

	15
	Lê Thị Tuyết Hạnh
	20/01/1981
	182370592
	Sư phạm Tiếng Anh

	16
	Nguyễn Thị Thảo
	12/04/1980
	182308792
	Giáo dục Mầm non

	17
	Nguyễn Hoàng Hào
	04/04/1984
	182550819
	Giáo dục Tiểu học

	18
	Nguyễn Thị Thúy
	05/01/1985
	186193663
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	19
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	04/12/1984
	186100958
	Giáo dục Tiểu học

	20
	Đặng Thúy Anh
	28/10/1982
	182505240
	Kế toán

	21
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	09/09/1975
	181959677
	Sư phạm Hoá học

	22
	Nguyễn Thức Tuấn
	15/01/1976
	182101402
	Nuôi trồng thuỷ sản

	23
	Lê Thị Hương
	01/01/1986
	038186001022
	Giáo dục Mầm non

	24
	Nguyễn Duy Bình
	09/09/1975
	187609570
	Ngôn ngữ Anh

	25
	Ngô Thị Như Thơ
	03/08/1986
	186206726
	Kế toán

	26
	Nguyễn Hữu Quyết
	14/09/1979
	171873037
	Sư phạm Tiếng Anh

	27
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	09/09/1984
	186157451
	Sư phạm Ngữ văn

	28
	Trần Thị Lê Na
	08/07/1983
	182489414
	Quản trị kinh doanh

	29
	Trần Vũ Tài
	29/07/1975
	182020364
	Luật kinh tế

	30
	Lê Quang Vượng
	19/11/1973
	181860717
	Giáo dục Tiểu học

	31
	Nguyễn Tài Toàn
	01/12/1981
	182503554
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	32
	Nguyễn Hồng Quảng
	07/02/1970
	181502774
	Công nghệ thông tin

	33
	Vũ Chí Cường
	20/11/1975
	182014658
	Kế toán

	34
	Hoàng Thị Mai
	05/06/1986
	184366433
	Chăn nuôi

	35
	Phan Văn Phúc
	10/06/1988
	186692932
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	36
	Lê Thục Anh
	08/12/1975
	182020379
	Giáo dục Tiểu học

	37
	Phạm Thị Thúy Hằng
	08/05/1983
	182559210
	Kế toán

	38
	Tăng Thị Thanh Sang
	13/11/1977
	182109635
	Giáo dục Tiểu học

	39
	Phan Lê Na
	21/04/1964
	181338113
	Công nghệ thông tin

	40
	Nguyễn Thanh Diệu
	15/06/1978
	183062464
	Sư phạm Toán học

	41
	Phạm Thị Huyền Sang
	08/05/1984
	186021131
	Luật

	42
	Lê Minh Hải
	04/04/1979
	187843992
	Nuôi trồng thuỷ sản

	43
	Nguyễn Trần Thuận
	09/06/1987
	240895385
	Toán ứng dụng

	44
	Nguyễn Ngọc Việt
	02/03/1963
	181283424
	Giáo dục Thể chất

	45
	Trần Thị Vân Trà
	20/04/1983
	186037340
	Luật kinh tế

	46
	Phan Thị Thu Hiền
	16/09/1982
	182520833
	Nông học

	47
	Nguyễn Thị Hoa Lê
	22/06/1976
	187606197
	Giáo dục Tiểu học

	48
	Mai Văn Chung
	16/11/1976
	186944311
	Ngôn ngữ Anh

	49
	Nguyễn Lê ái Vĩnh
	11/05/1974
	183012294
	Ngôn ngữ Anh

	50
	Lê Văn Minh
	19/10/1971
	181781032
	Công nghệ thông tin

	51
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	04/10/1974
	182000067
	Sư phạm Toán học

	52
	Trần Xuân Minh
	20/01/1982
	182489396
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông

	53
	Nguyễn Văn Quảng
	18/01/1957
	181861447
	Sư phạm Toán học

	54
	Hồ Thị Nhung
	19/03/1986
	186065948
	Quản lý tài nguyên và môi trường

	55
	Trần Thị Hoàng Yến
	13/10/1974
	182259065
	Giáo dục Mầm non

	56
	Lê Xuân Sơn
	19/12/1972
	186519815
	Công nghệ thông tin

	57
	Cao Thành Nghĩa
	17/12/1980
	182290669
	Công nghệ thông tin

	58
	Lê Đình Công
	20/08/1978
	182173448
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	59
	Nguyễn Công Thành
	20/10/1974
	182000110
	Công nghệ thông tin

	60
	Nguyễn Thị Thanh
	16/11/1978
	171750156
	Công nghệ thực phẩm

	61
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	22/03/1985
	186229287
	Tài chính - Ngân hàng

	62
	Biện Thị Quỳnh Nga
	11/08/1984
	184002634
	Sư phạm Ngữ văn

	63
	Phạm Thị Hiền Lương
	20/04/1982
	182411836
	Ngôn ngữ Anh

	64
	Nguyễn Xuân Dũng
	03/11/1975
	182114723
	Giáo dục Tiểu học

	65
	Đinh Thị Trường Giang
	31/10/1976
	182061233
	Giáo dục Tiểu học

	66
	Lê Cảnh Trung
	06/05/1983
	182559123
	Sư phạm Vật lý

	67
	Lê Văn Đoài
	23/12/1981
	182325893
	Công nghệ thông tin

	68
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	20/04/1988
	186434013
	Quản trị kinh doanh

	69
	Phan Đình Quốc
	30/04/1989
	186778494
	Kinh tế xây dựng

	70
	Trần Anh Tuấn
	20/10/1979
	182288788
	Kế toán

	71
	Nguyễn Hữu Quang
	22/11/1976
	183482368
	Sư phạm Toán học

	72
	Phạm Mỹ Dung
	24/08/1981
	182394220
	Nuôi trồng thuỷ sản

	73
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	01/07/1983
	182532890
	Kế toán

	74
	Hồ Mỹ Hạnh
	22/11/1977
	182134105
	Quản trị kinh doanh

	75
	Thái Thị Hồng Lam
	15/01/1975
	182000115
	Công nghệ thông tin

	76
	Phan Huy Thiện
	18/05/1977
	182181344
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	77
	Lưu Thị Trường Giang
	11/07/1981
	182259774
	Sư phạm Ngữ văn

	78
	Nguyễn Anh Chương
	03/07/1978
	187250559
	Giáo dục Mầm non

	79
	Lê Thị Mỹ Châu
	01/10/1983
	182472310
	Điều dưỡng

	80
	Hoàng Anh Thế
	04/07/1984
	186132105
	Chăn nuôi

	81
	Lê Thế Tâm
	16/09/1984
	186075892
	Điều dưỡng

	82
	Nguyễn Văn Thuận
	29/05/1970
	181595461
	Công nghệ thông tin

	83
	Phan Văn Tuấn
	09/04/1983
	182489451
	Kế toán

	84
	Nguyễn Thị Bích Liên
	19/08/1982
	187408524
	Tài chính - Ngân hàng

	85
	Mai Phương Ngọc
	24/09/1984
	187407084
	Sư phạm Lịch sử

	86
	Võ Thị Hồng Vân
	02/08/1981
	182413071
	Công nghệ thông tin

	87
	Nguyễn Tiến Dũng
	13/11/1981
	182426309
	Giáo dục Tiểu học

	88
	Đào Quang Thắng
	10/03/1979
	183143213
	Giáo dục Tiểu học

	89
	Đinh phan Khôi
	15/07/1971
	181834403
	Công nghệ thông tin

	90
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	29/01/1975
	187399731
	Giáo dục Tiểu học

	91
	Phạm Thị Kim Yến
	07/11/1986
	186246288
	Kế toán

	92
	Đậu Đức Anh
	07/03/1982
	182494659
	Kế toán

	93
	Phạm Xuân Chung
	21/08/1977
	182134222
	Kế toán

	94
	Chu Văn Lanh
	01/12/1977
	182103011
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	95
	Nguyễn Thị Việt
	01/09/1985
	187843598
	Giáo dục Mầm non

	96
	Hoàng Văn Trung
	01/07/1982
	187698072
	Giáo dục Tiểu học

	97
	Hoàng Phan Hải Yến
	06/06/1981
	187399935
	Giáo dục Tiểu học

	98
	Lê Thị Nam An
	02/04/1980
	182357092
	Luật

	99
	Đinh Ngọc Thắng
	19/07/1971
	181663829
	Kinh tế

	100
	Phan Anh Phong
	09/11/1969
	187338695
	Kỹ thuật phần mềm

	101
	Nguyễn Quang Hồng
	11/06/1964
	181412410
	Giáo dục Tiểu học

	102
	Đinh Thế Định
	01/03/1958
	181340516
	Giáo dục Tiểu học

	103
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	09/11/1977
	182178463
	Quản trị kinh doanh

	104
	Trịnh Thị Hằng
	16/07/1986
	186181893
	Quản trị kinh doanh

	105
	Lê Hồng Hạnh
	07/06/1987
	186181900
	Luật

	106
	Phan Duy Tùng
	13/05/1988
	186628919
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	107
	Nguyễn Văn Dũng
	06/08/1974
	013134503
	Luật kinh tế

	108
	Dương Thị Thanh Hải
	28/08/1978
	171845314
	Quản lý văn hoá

	109
	Lê Thị Thúy Hà
	05/10/1970
	181938257
	Quản lý tài nguyên và môi trường

	110
	Đậu Xuân Đức
	20/05/1980
	183074135
	Giáo dục Tiểu học

	111
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	18/10/1982
	182489422
	Sư phạm Toán học

	112
	Nguyễn Thành Quang
	18/03/1958
	181378371
	Sư phạm Toán học

	113
	Phan Quốc Lâm
	01/01/1958
	240214480
	Quản lý giáo dục

	114
	Cao Thanh Sơn
	09/08/1978
	182179403
	Công nghệ thông tin

	115
	Bùi Thị Phương Quỳnh
	16/10/1984
	186252084
	Kinh tế

	116
	Nguyễn Văn Hóa
	17/05/1987
	186569938
	Công nghệ thông tin

	117
	Vũ Thị Hồng Thanh
	11/10/1974
	181997622
	Công nghệ thông tin

	118
	Cao Cự Giác
	27/04/1974
	181924444
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

	119
	Bùi Đình Thuận
	03/11/1979
	182179990
	Sư phạm Vật lý

	120
	Phạm Thị Hải Châu
	28/05/1980
	182261954
	Sư phạm Toán học

	121
	Trần Đình Du
	01/06/1979
	182243531
	Ngôn ngữ Anh

	122
	Nguyễn Tiến Dũng
	04/07/1979
	182230014
	Công nghệ thông tin

	123
	Nguyễn Quốc Thơ
	27/01/1973
	182218255
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	124
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	13/07/1982
	182487509
	Sư phạm Ngữ văn

	125
	Đặng Thái Sơn
	26/12/1981
	187699186
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	126
	Hồ Đình Quang
	09/05/1983
	183253084
	Điều dưỡng

	127
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	24/10/1978
	182198746
	Nông học

	128
	Bùi Văn Hùng
	03/09/1981
	182521391
	Giáo dục Mầm non

	129
	Phan Nữ Hiền Oanh
	09/01/1987
	186375617
	Quản trị kinh doanh

	130
	Nguyễn Thành Vinh
	24/07/1974
	182292034
	Công nghệ thông tin

	131
	Lê Thị Sao Chi
	06/05/1976
	182112018
	Sư phạm Ngữ văn

	132
	Lê Văn Điệp
	03/02/1980
	182420688
	Điều dưỡng

	133
	Đặng Thành Cương
	25/10/1980
	182369374
	Tài chính - Ngân hàng

	134
	Nguyễn Thị Việt Hà
	11/09/1982
	187756557
	Giáo dục Mầm non

	135
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	30/08/1976
	182156820
	Sư phạm Toán học

	136
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	22/08/1979
	186119486
	Sư phạm Ngữ văn

	137
	Võ Thị Hoài Thương
	30/10/1978
	182033979
	Giáo dục Tiểu học

	138
	Đinh Trung Thành
	19/04/1970
	181652722
	Quản trị kinh doanh

	139
	Trần Huyền Trang
	02/07/1986
	172021911
	Sinh học

	140
	Dương Đình Tú
	10/07/1986
	183530608
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	141
	Văn Đình Cường
	06/05/1980
	182399410
	Giáo dục Tiểu học

	142
	Đỗ Thanh Thùy
	25/01/1982
	182451434
	Công nghệ thông tin

	143
	Phan Thị Cẩm Vân
	08/06/1984
	186206659
	Quản lý nhà nước

	144
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	12/04/1981
	182394618
	Giáo dục Mầm non

	145
	Hắc Xuân Cảnh
	12/02/1979
	187667505
	Kế toán

	146
	Trần Thị Thanh Thủy
	20/02/1983
	182534024
	Quản trị kinh doanh

	147
	Hoàng Vĩnh Phú
	29/08/1978
	182177212
	Ngôn ngữ Anh

	148
	Nguyễn Văn Tuấn
	06/06/1981
	183265853
	Việt Nam học

	149
	Nguyễn Thị Kim Anh
	19/10/1979
	182201612
	Ngôn ngữ Anh

	150
	Nguyễn Thị Châu Giang
	24/10/1976
	182112030
	Sư phạm Toán học

	151
	Phạm Thị Bình
	22/02/1971
	182016195
	Sư phạm Tiếng Anh

	152
	Nguyễn Thị Diễm Hằng
	26/01/1980
	182259147
	Giáo dục Tiểu học

	153
	Lê Danh Bình
	31/12/1973
	182000141
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	154
	Phan Hùng Thư
	09/07/1978
	182182364
	Quản lý giáo dục

	155
	Hà  Thị Thúy
	10/09/1987
	186484654
	Kế toán

	156
	Dương Xuân Giáp
	10/06/1984
	186181031
	Sư phạm Toán học

	157
	Nguyễn Đình Vinh
	07/08/1980
	182416294
	Công nghệ thực phẩm

	158
	Trần Thị Lưu Tâm
	15/07/1986
	186206634
	Tài chính - Ngân hàng

	159
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	07/06/1981
	182261992
	Kế toán

	160
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	01/04/1988
	186629258
	Luật kinh tế

	161
	Ông Vĩnh An
	28/04/1969
	182150485
	Sư phạm Sinh học

	162
	Đường Thị Quỳnh Liên
	14/06/1979
	182206554
	Kế toán

	163
	Phạm Vũ Chung
	20/03/1977
	187409478
	Sư phạm Địa lý

	164
	Nguyễn Mạnh Hùng
	06/12/1975
	186968560
	Giáo dục Thể chất

	165
	Nguyễn Lâm Đức
	02/02/1978
	182158369
	Công nghệ thông tin

	166
	Phạm Lê Cường
	27/11/1979
	186540207
	Quản lý giáo dục

	167
	Phan Xuân Thiệu
	25/01/1977
	182191117
	Sư phạm Sinh học

	168
	Ngô Thị Khánh Linh
	13/08/1988
	186663907
	Kế toán

	169
	Nguyễn Thị Duyên
	15/12/1975
	182020305
	Báo chí

	170
	Nguyễn Thị Hà
	16/03/1986
	186286333
	Luật kinh tế

	171
	Phạm Thị Hương
	09/06/1982
	171681075
	Khoa học máy tính

	172
	Trần Hậu Thìn
	14/11/1979
	183142010
	Kế toán

	173
	Hoàng Thị Hải Yến
	01/11/1979
	182291135
	Việt Nam học

	174
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	18/10/1978
	182179849
	Kế toán

	175
	Mai Thế Anh
	22/01/1987
	181949456
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	176
	Nguyễn Văn Đại
	10/01/1986
	186259560
	Việt Nam học

	177
	Tôn Nữ Hải Yến
	16/02/1981
	182394072
	Giáo dục Mầm non

	178
	Trần Hằng Ly
	20/06/1991
	186924612
	Ngôn ngữ Anh

	179
	Trần Bá Tiến
	31/10/1972
	181856400
	Sư phạm Tiếng Anh

	180
	Nguyễn Hoàng Dũng
	27/12/1980
	187406244
	Kế toán

	181
	Trương Thị Dung
	24/03/1975
	182000324
	Công nghệ thông tin

	182
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	03/11/1981
	182261994
	Kế toán

	183
	Bùi Thị Cần
	24/09/1980
	182436310
	Ngôn ngữ Anh

	184
	Đào Thị Minh Châu
	27/06/1975
	182039996
	Giáo dục Tiểu học

	185
	Bành Thị Thảo
	10/07/1989
	186663825
	Tài chính - Ngân hàng

	186
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	30/09/1982
	186038866
	Ngôn ngữ Anh

	187
	Nguyễn Trí Lục
	19/07/1974
	182013163
	Giáo dục Mầm non

	188
	Lê Vũ Sao Mai
	05/11/1983
	186037633
	Kế toán

	189
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	28/04/1977
	186246803
	Sư phạm Hoá học

	190
	Đào Thị Thanh Hà
	11/06/1972
	181871984
	Công nghệ thông tin

	191
	Vũ Thị Phương Lê
	29/04/1975
	181962391
	Chính trị học

	192
	Nguyễn Bá Hoành
	09/02/1980
	182356861
	Sinh học

	193
	Nguyễn Văn Trung
	08/02/1978
	182251673
	Việt Nam học

	194
	Phan Xuân Phồn
	31/05/1973
	181860902
	Giáo dục Mầm non

	195
	Lê Văn Thành
	27/07/1978
	187698849
	Sư phạm Toán học

	196
	Võ Thị Cẩm Ly
	04/12/1978
	182179996
	Sư phạm Tiếng Anh

	197
	Chế Thị Hải Linh
	25/03/1988
	186407337
	Giáo dục Tiểu học

	198
	Nguyễn Văn Quang
	24/04/1984
	186166804
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	199
	Biện Văn Điền
	12/05/1957
	182066210
	Sư phạm Ngữ văn

	200
	Đào Thị Thanh Xuân
	08/07/1979
	182234906
	Giáo dục Mầm non

	201
	Bùi Minh Thuận
	08/10/1978
	187607117
	Kế toán

	202
	Nguyễn Thị Lê Vinh
	08/11/1988
	186442772
	Tài chính - Ngân hàng

	203
	Ngô Thị Quỳnh Nga
	30/01/1983
	187406771
	Sư phạm Ngữ văn

	204
	Trần Văn Hào
	12/02/1979
	182252223
	Quản trị kinh doanh

	205
	Hoàng Trọng Canh
	01/09/1957
	180011691
	Sư phạm Ngữ văn

	206
	Thái Thị Ngọc Lam
	14/04/1986
	186306325
	Nông học

	207
	Đỗ Thị Phi Hoài
	23/10/1962
	011346377
	Quản trị kinh doanh

	208
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	06/09/1982
	182497734
	Sư phạm Toán học

	209
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	26/12/1987
	186320852
	Luật

	210
	Thái Thị Kim Oanh
	28/06/1979
	182250828
	Quản trị kinh doanh

	211
	Ông Thị Mai Thương
	18/10/1985
	186206107
	Công tác xã hội

	212
	Trần Ngọc Toàn
	10/01/1982
	182518219
	Nuôi trồng thuỷ sản

	213
	Lê Thế Cường
	12/10/1979
	182246693
	Sư phạm Lịch sử

	214
	Tôn Thị Bích Hoài
	09/07/1980
	182316422
	Sinh học

	215
	Hoàng Thị Việt
	01/01/1988
	186585184
	Tài chính - Ngân hàng

	216
	Nguyễn Thị Yến
	10/06/1992
	187095892
	Tài chính - Ngân hàng

	217
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	02/09/1986
	186224564
	Kế toán

	218
	Hồ Thị Vân Anh
	13/11/1986
	186346708
	Luật

	219
	Ngô Thị Mai Vi
	07/10/1981
	182426300
	Quản lý đất đai

	220
	Đinh Thanh Giang
	18/11/1988
	186350974
	Công nghệ thông tin

	221
	Nguyễn Thái Sơn
	06/11/1969
	181938064
	Giáo dục Chính trị

	222
	Nguyễn Thị Nhị
	30/10/1976
	182060655
	Kế toán

	223
	Nguyễn Thị Hải Yến
	19/05/1982
	182384637
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	224
	Hồ Thị Nga
	25/01/1984
	186038671
	Kinh tế

	225
	Trương Thị Phương Thảo
	17/10/1982
	187407216
	Kế toán

	226
	Đặng Hồng Lĩnh
	01/11/1973
	182163971
	Công nghệ thông tin

	227
	Ngô Hồng Nhung
	09/04/1986
	187759822
	Tài chính - Ngân hàng

	228
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	21/01/1977
	182108110
	Giáo dục Tiểu học

	229
	Hồ Anh Tuấn
	01/09/1976
	182062375
	Kế toán

	230
	Nguyễn Hữu Hiền
	22/01/1982
	186025193
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông

	231
	Trịnh Ngọc Hoàng
	06/04/1980
	184328710
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	232
	Đặng Thị Thu
	19/09/1978
	183102289
	Ngôn ngữ Việt Nam

	233
	Võ Văn Đăng
	02/02/1982
	187153809
	Giáo dục Thể chất

	234
	Nguyễn Thị Thanh
	27/05/1983
	186037153
	Luật

	235
	Nguyễn Thị Phương Nhung
	28/03/1981
	187699730
	Giáo dục Tiểu học

	236
	Ngô Thị Thu Hoài
	16/01/1986
	186197292
	Luật kinh tế

	237
	Phan Thị Thuỳ
	01/03/1987
	183578395
	Công nghệ thực phẩm

	238
	Lê Thị Thanh Hiếu
	16/07/1988
	186568204
	Tài chính - Ngân hàng

	239
	Trần Thị Thanh Tâm
	07/02/1987
	186456117
	Kinh tế xây dựng

	240
	Phạm Thị Thúy Liễu
	17/03/1980
	187843741
	Quản trị kinh doanh

	241
	Hoàng Thị Cẩm Thương
	31/10/1987
	186320049
	Quản trị kinh doanh

	242
	Nguyễn Thị Thế
	02/02/1975
	181945024
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	243
	Nguyễn Thành Công
	16/05/1975
	182230018
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt

	244
	Trần Mạnh Hùng
	11/12/1972
	187388646
	Công nghệ kỹ thuật ô tô

	245
	Trần Xuân Sang
	04/12/1981
	182394697
	Công nghệ thông tin

	246
	Phạm Thị Hà
	08/03/1987
	186331821
	Kỹ thuật xây dựng

	247
	Lê Thanh Hải
	25/06/1979
	182259142
	Kỹ thuật xây dựng

	248
	Trần Cao Nguyên
	06/12/1982
	186062316
	Giáo dục Chính trị

	249
	Trần Thị Hảo
	20/03/1988
	183678834
	Sư phạm Tiếng Anh

	250
	Cao Tiến Trung
	23/03/1976
	182012270
	Giáo dục Tiểu học

	251
	Trần Thị Gái
	28/09/1986
	186155521
	Công nghệ thực phẩm

	252
	Lê Thanh Nga
	06/09/1976
	182124569
	Sư phạm Ngữ văn

	253
	Ngô Đình Phương
	03/09/1958
	181378455
	Sư phạm Tiếng Anh

	254
	Nguyễn Thị Giang An
	13/02/1970
	181902488
	Điều dưỡng

	255
	Mai Thị Thanh Huyền
	16/10/1980
	187117643
	Giáo dục Tiểu học

	256
	Lương Thị Thành Vinh
	04/04/1982
	182505105
	Giáo dục Mầm non

	257
	Trần Thị Kim Anh
	24/08/1980
	183185130
	Giáo dục Tiểu học

	258
	Nguyễn Huy Bằng
	25/01/1977
	183162726
	Công nghệ thông tin

	259
	Nguyễn Cẩn Ngôn
	01/12/1981
	182413322
	Kinh tế xây dựng

	260
	Nguyễn Thị Hải Yến
	29/07/1980
	182316605
	Quản trị kinh doanh

	261
	Thiều Đình Phong
	01/11/1983
	187758172
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông

	262
	Nguyễn Huy Chiêu
	07/03/1979
	182242297
	Tài chính - Ngân hàng

	263
	Phan Văn Tiến
	10/10/1984
	186007574
	Kỹ thuật xây dựng

	264
	Đặng Thị Phương Linh
	23/03/1988
	186628499
	Luật kinh tế

	265
	Trần Thị Kim Oanh
	24/06/1975
	182306700
	Công nghệ thông tin

	266
	Đỗ Mai Trang
	05/11/1979
	171187140
	Sư phạm Vật lý

	267
	Nguyễn Đình Nhâm
	14/02/1959
	180010634
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

	268
	Nguyễn Ngọc Bích
	02/12/1977
	187366461
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông

	269
	Lê Thị Hồ Quang
	12/12/1974
	186019422
	Sư phạm Ngữ văn

	270
	Trần Quang Bách
	26/11/1986
	183511602
	Quản trị kinh doanh

	271
	Nguyễn Văn Sang
	22/02/1983
	186025685
	Giáo dục Tiểu học

	272
	Đinh Văn Nam
	09/04/1989
	183751554
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	273
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	14/05/1979
	182122882
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	274
	Dương Thị Thanh Thanh
	26/12/1976
	182020365
	Công nghệ thông tin

	275
	Nguyễn Tân Thành
	15/11/1983
	182559778
	Điều dưỡng

	276
	Nguyễn Thị Hường
	13/04/1964
	182212048
	Giáo dục Mầm non

	277
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	15/04/1980
	182242397
	Giáo dục Mầm non

	278
	Hoàng Văn Thụy
	27/01/1987
	172680877
	Công nghệ thông tin

	279
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	02/09/1974
	186514437
	Kế toán

	280
	Nguyễn Văn Đức
	09/01/1981
	187756986
	Sư phạm Toán học

	281
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	06/11/1987
	187699341
	Sư phạm Tiếng Anh

	282
	Nguyễn Thị Mai Lê
	31/08/1987
	186456375
	Kế toán

	283
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	23/08/1981
	187409356
	Công nghệ sinh học

	284
	Hồ Thị Diệu Ánh
	02/12/1979
	182206555
	Quản trị kinh doanh

	285
	Nguyễn Văn Phú
	10/03/1972
	182020321
	Giáo dục Tiểu học

	286
	Nguyễn Đức Diện
	10/09/1979
	182355264
	Giáo dục Tiểu học

	287
	Đinh Huy Hoàng
	02/10/1956
	180009309
	Sư phạm Toán học

	288
	Phạm Hồng Sơn
	20/05/1977
	182136272
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	289
	Trần Thị Tuyến
	14/08/1982
	182244369
	Sư phạm Địa lý

	290
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	10/01/1986
	186335091
	Luật

	291
	Nguyễn Thị Vân Lam
	09/10/1974
	181874060
	Giáo dục Tiểu học

	292
	Nguyễn Ngọc Hiền
	15/04/1975
	182009790
	Điều dưỡng

	293
	Hồ Thị Phương
	28/08/1986
	186320124
	Điều dưỡng

	294
	Hồ Thị Duyên
	26/05/1984
	182501481
	Luật

	295
	Trần Viết Linh
	07/07/1988
	183627230
	Kỹ thuật xây dựng

	296
	Nguyễn Chiến Thắng
	07/05/1979
	182219920
	Tài chính - Ngân hàng

	297
	Trần Thị Hoàng Mai
	22/04/1979
	182246663
	Kế toán

	298
	Trần Thị Ly Na
	03/04/1985
	183438293
	Sư phạm Ngữ văn

	299
	Đặng Như Thường
	12/12/1980
	182213594
	Việt Nam học

	300
	Nguyễn Trọng Kiên
	16/09/1982
	182310542
	Kỹ thuật xây dựng

	301
	Trần Viết Quang
	04/01/1963
	182020341
	Ngôn ngữ Anh

	302
	Nguyễn Anh Dũng
	12/11/1977
	182002344
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

	303
	Chu Thị Thủy An
	19/07/1970
	181523312
	Giáo dục Mầm non

	304
	Trần Văn Cảnh
	15/04/1978
	187117851
	Khoa học máy tính

	305
	Nguyễn Duy Duẩn
	13/04/1985
	183331904
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	306
	Lê Đức Giang
	18/06/1976
	187207489
	Sư phạm Hoá học

	307
	Nguyễn Thị Hương
	14/11/1977
	187696412
	Kế toán

	308
	Trần Đình Quang
	08/08/1966
	181819885
	Giáo dục Tiểu học

	309
	Đinh Văn Liêm
	21/10/1984
	186004772
	Kinh tế

	310
	Nguyễn Như An
	21/06/1976
	182102559
	Giáo dục Mầm non

	311
	Trần Thị Thủy
	11/12/1983
	187898723
	Quản trị kinh doanh

	312
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	05/04/1978
	182164150
	Kế toán

	313
	Hoàng Hữu Việt
	09/11/1972
	181777218
	Công nghệ thông tin

	314
	Lưu Tiến Hưng
	27/07/1974
	040074010968
	Sư phạm Toán học

	315
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	12/04/1981
	186082431
	Kế toán

	316
	Võ Thị Vinh
	27/08/1977
	182152751
	Sư phạm Địa lý

	317
	Nguyễn Trọng Hà
	25/04/1980
	182285747
	Ngôn ngữ Anh

	318
	Nguyễn Duy Bình
	29/08/1959
	180010021
	Sư phạm Toán học




